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CHỈ THỊ
VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VÀ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 và công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ, đã được triển khai thực hiện ở địa phương, bước đầu đã đạt được một số kết quả, góp phần tích cực trong việc đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước ở địa phương, từng bước nâng cao chất lượng và lập lại kỷ cương trong công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp.

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện công tác soạn thảo, ban hành và công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định vẫn còn nhiều tồn tại yếu kém cụ thể như:

- Đối với công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân khi được giao soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân chưa thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Qua công tác kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về công tác soạn thảo, ban hành và kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật đối với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân một số huyện trong năm 2005 và 2006 thấy một số địa phương chưa thực hiện quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ở cấp mình, các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành còn nhiều sai sót, phổ biến nhất là sai về thành phần, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

- Đối với công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật nhìn chung đã tích cực tổ chức thực hiện và dần dần đưa hoạt động kiểm tra đi vào nề nếp, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa hoạt động đồng bộ. Hàng năm Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật chung cho toàn tỉnh, nhưng các địa phương tổ chức triển khai còn chậm, chưa thường xuyên. Một số địa phương lãnh đạo chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiên công tác kiểm tra văn bản nhất là khâu công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do cấp mình ban hành dẫn đến chưa phát hiện và xử lý kịp thời những văn bản trái pháp luật.

Nguyên nhân của tình trạng trên là: Các cấp chính quyền địa phương, lãnh đạo các ngành là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân các cấp chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; việc tổ chức và thực hiện theo các quy trình bắt buộc như thẩm định, trình tự xem xét thông qua chưa nghiêm; việc gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra chưa kịp thời, chưa đúng quy định; chưa chú trọng kiện toàn đội ngũ làm công tác văn bản, nhất là ở cấp huyện còn thiếu về số lượng, hạn chế về trình độ chuyên môn; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc chưa đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Để tăng cường chất lượng công tác soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện đối với công tác văn bản như sau:

I. Công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1. Văn phòng Uỷ ban nhân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định tại phiên họp tháng một hàng năm.

- Đối với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh việc lập chương trình do Thường trực Hội đồng nhân dân chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân lập dự kiến xây dựng Nghị quyết hàng năm theo quy định.

2. Để đảm bảo nguyên tắc "Nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân". Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan được giao nhiệm vụ soạn thảo có trách nhiệm tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, nhân dân tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn bản; có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu chỉnh lý dự thảo.

- Đối với các cơ quan, tổ chức được hỏi ý kiến phải có trách nhiệm nghiên cứu và góp ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bằng văn bản.

3. Việc thẩm định và trình tự xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân.

a) Đối với việc thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật:

- Thẩm định là khâu bắt buộc trong việc soạn thảo, ban hành Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, các dự thảo Quyết định, Chỉ thị là văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân phải được cơ quan Tư pháp cùng cấp thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân thông qua. Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm lập Hồ sơ và gửi Hồ sơ thẩm định đến cơ quan Tư pháp đúng thủ tục và thời gian quy định.

Đối với Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình phải được cơ quan Tư pháp cùng cấp thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân xem xét, thông qua.

b) Trình tự xem xét thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân nhân.

- Đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do Uỷ ban nhân dân trình và dự thảo Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện thì Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm xem xét, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số để quyết định:

+ Trình hay không trình dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân ra Hội đồng nhân dân cùng cấp;

+ Ban hành hay không ban hành dự thảo Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân.

- Việc xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp theo một quy trình chặt chẽ và được quy định cụ thể tại các Điều 29, 32, 33 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004.

II. Công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật
1. Công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền phải được thường xuyên thực hiện ở các địa phương. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc kiểm tra văn bản, hàng năm chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xây dựng kế hoạch, đề xuất thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy pham pháp luật ở địa phương.

2. Công tác tự kiểm tra phải được tổ chức thực hiện thường xuyên để kiểm tra các văn bản do cấp mình ban hành. Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Ban Tư pháp cấp xã là đầu mối giúp Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc tự kiểm tra văn bản­­, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc cán bộ pháp chế, phối hợp với cơ quan Tư pháp thực hiện việc tự kiểm tra và đề xuất hướng xử lý đối với những văn bản trái pháp luật, những văn bản cần sửa đổi bổ sung thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý.

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các địa phương chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn cấp mình thực hiện công tác tự kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan kiểm tra cấp trên, khi có khiếu nại hoặc có các thông tin về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật và có biện pháp xử lý kịp thời theo thẩm quyền đối với những văn bản trái pháp luật đó.

3. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp xã có trách nhiệm chủ trì phối hợp với văn phòng Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân các cấp rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của cấp mình.

- Nếu phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, mâu thuẫn chồng chéo, không còn phù hợp hoặc có những quy định cần sửa đổi, bổ sung phải kịp thời báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp xử lý hoặc đề nghị, kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ văn bản đó.

- Định kỳ sáu tháng một lần lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp mình đã hết hiệu lực thi hành để trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp ra Quyết định công bố.

III. Kiện toàn tổ chức, tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo, kiểm tra và xây dựng đề án kiện toàn tổ chức, biên chế công chức làm công tác pháp chế ngành, chú trọng bố trí biên chế cho cơ quan Tư pháp các cấp đáp ứng thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Giám đốc Sở Tài chính trên cơ sở cân đối ngân sách của địa phương bố trí cấp kinh phí cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản, trang bị các điều kiện vật chất cần thiết, trong đó có kinh phí để xây dựng hệ cơ sở dữ liệu kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định pháp luật.

3. Lãnh đạo các sở, ban, ngành là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân khi đươc giao soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phải có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện đúng theo trình tự thủ tục soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Uỷ ban nhân dân thông qua.

4. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp đề cao kỷ luật kỷ cương, tuân thủ nguyên tắc pháp chế trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, không căn cứ vào đặc thù của địa phương ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái với văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên.

- Chỉ ký chứng thực đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân; ký ban hành Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân khi các dự thảo văn bản đó đã thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của cấp mình trước Uỷ ban nhân dân cấp trên (thông qua cơ quan Tư pháp).

5. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn bản thuộc các Ban Pháp chế ngành, Phòng Tư pháp huyện, công chức Tư pháp xã. Giao cho Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan của Uỷ ban nhân dân tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ và triển khai kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan đến việc xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

6. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này, định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác xây dựng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức quán triệt và chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.
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